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BẢNG BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ ( USK TOKEN/ HSM ) 
 

Abenla Phía Quý Khách hàng  

Ngày   Ngày liên hệ  

Người phụ trách   Họ Tên khách hàng  

Phone  Phone  

Email   Email   
 
Công ty TNHH ABENLA trân trong gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ Chữ ký số ( USB 

Token/HSM) như bên dưới.  

Để tìm hiểu chi tiết dịch vụ cũng như cách sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả, quý khách vui lòng tham 

khảo các bài viết chia sẽ kinh nghiệm tại website: www.hopdongonline.vn 

 
…: Bảng báo giá chữ ký số ( USB Token – Doanh nghiệp ) chi tiết : 

Chữ ký số USB Token ( Ký mới, bổ sung ) - Doanh nghiệp 
Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 

Gía dịch vụ       824.245     1.412.900     2.005.427      2.130.000  

Giá USB Token       500.000        500.000                    -                     -  

10% VAT       132.425        191.290        200.543         213.000  

Tổng cộng    1.456.670     2.104.190     2.205.970      2.343.000  

Chữ ký số USB Token ( Gia hạn ) - Doanh nghiệp 
Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 

Gía dịch vụ       870.682     1.492.500     1.982.045      2.100.000  

Giá USB Token                   -                    -                    -                     -  

10% VAT         87.068        149.250        198.205         210.000  

Tổng cộng       957.750     1.641.750     2.180.250      2.310.000  

Note 
- Có thể sử dụng Khai Thuế, Nộp 
Thuế, Hải quan, Khai BHXH, ... 

- Sử dụng được trên các thiết bị máy tính, laptop 

 
…: Bảng báo giá chữ ký số ( USB Token –Cá nhân ) chi tiết : 
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Chữ ký số USB Token ( Ký mới, bổ sung ) - Cá Nhân/HKD 
Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm 

Gía dịch vụ AB        347.900         624.800      1.043.700  

Giá USB Token        500.000         500.000                     -  

10% VAT          84.790         112.480         104.370  

Tổng cộng        932.690      1.237.280      1.148.070  

Chữ ký số USB Token ( Gia hạn ) - Cá Nhân/HKD 
Gói dịch vụ 1 năm 2 năm 3 năm 

Gía dịch vụ        347.900         624.800         830.700  

Giá USB Token                        -  

10% VAT          34.790           62.480           83.070  

Tổng cộng        382.690         687.280         913.770  

Note _Chứng thư số dành cho cá nhân loại USB token 

 
…: Bảng báo giá CTS máy chủ & HSM (Hardware Security Module ) chi tiết : 

CKS HSM ( Hardware Security Module) – (Áp dụng Econtract) 

Gói dịch vụ P1 P2 P3 P4 P5 

Số lần ký 
                    

500  
               

1.000  
               

2.000  
                

5.000  
             

10.000  

Gía dịch vụ 
     

1.500.000  
     

2.650.000  
     

4.100.000  
      

7.550.000  
   

10.000.000  

VAT 
         

150.000  
         

265.000  
         

410.000  
          

755.000  
      

1.000.000  

Thành tiền 
     

1.650.000  
     

2.915.000  
     

4.510.000  
      

8.305.000  
   

11.000.000  

Thời gian sử dụng 1năm/1 chủ thể 

Chủ thể áp dụng Công ty và cá nhân thuộc công ty 
Tích hợp vào phần mềm điện tử 
e.contract Được Được Được Được Được 

Note: Áp dụng với trường hợp xác thực 
bằng mật khẩu tĩnh - passcode 
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CKS HSM ( Hardware Security Module) - (Áp dụng Econtract) 
Gói dịch vụ P1 P2 P3 P4 P5 

Số lần ký 
                    

500  
               

1.000  
               

2.000  
                

5.000  
             

10.000  

Gía dịch vụ 
     

2.500.000  
     

4.550.000  
     

7.600.000  
   

14.550.000  
   

20.000.000  

VAT 
         

250.000  
         

455.000  
         

760.000  
      

1.455.000  
      

2.000.000  

Thành tiền 
     

2.750.000  
     

5.005.000  
     

8.360.000  
   

16.005.000  
   

22.000.000  

Số lượng SMS OTP tối đa 
                    

575  
               

1.150  
               

2.300  
                

5.750  
             

11.500  
Thời gian sử dụng 1năm/1 chủ thể 
Chủ thể áp dụng Công ty và cá nhân thuộc công ty 
Tích hợp vào phần mềm điện tử 
e.contract Được Được Được Được Được 

Note: Áp dụng với trường hợp xác thực 
bằng SMS OTP 

 

…: Bảng báo giá CTS HSM cá nhân theo từng lần (Áp dụng cho đối tác của khách hàng): 

Chữ ký số HSM dành cho eContract. 
(Áp dụng với trường hợp xác thực bằng SMS OTP).  

Số lần ký Giá Dịch vụ 
/1 lần ký VAT Thành tiền 

1.000 30.000 3.000 33.000 

5.000 25.000 2.500 27.500 

10.000 22.000 2.200 24.200 

50.000 20.000 2.000 22.000 

100.000 17.000 1.700 18.700 

500.000 14.000 1.400 15.400 

> 500.000 Liên hệ trực tiếp 
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_Chữ ký số cá nhân theo từng lần (không phân biệt chủ thể) 
_Số lượng được tính dựa trên Chữ ký Số cấp phát và ký thành công  
_Số lượng SMSOTP tối đa = Số lần ký x 115% 
_Thời hạn sử dụng: từng lần  
_Áp dụng cho chủ thể là cá nhân. 
_Báo giá đã bao gồm phí SMS OTP Brandname 

 
…: Bảng báo giá CTS – Server: 

Tên sản phẩm Dịch vụ chứng thực chữ ký số - Server 
Nội dung sử dụng Chứng thư số áp dụng cho máy chủ Server 
Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm 
Giá trị dịch vụ ( Abenla )     8.100.000  12.150.000      18.225.000  
Thuế VAT 10%        810.000  1.215.000        1.822.500  
Tổng giá trị dịch vụ (bao gồm VAT)     8.910.000  13.365.000      20.047.500  
Chữ ký số server: Cks sẽ được lưu trên 1 server của máy chủ, khi ký ko cần phải cắm thiết bị cứng. 

 

…: Bảng báo giá CTS – HSM: 
Tên sản phẩm Dịch vụ chứng thực chữ ký số - HSM 
Nội dung sử dụng Chứng thư số áp dụng cho HSM 
Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm 
Giá trị dịch vụ ( Abenla )   12.150.000  20.250.000      26.100.000  
Thuế VAT 10%     1.215.000  2.025.000        2.610.000  
Tổng giá trị dịch vụ (bao gồm VAT)   13.365.000  22.275.000      28.710.000  
Giá trị dịch vụ đã bao gồm Phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái Chứng thư số của Bộ TTTT 
 
Chữ ký số HSM (Bảo mật hơn server): Là một dạng chữ ký số dành cho thiết bị chuyên dụng HSM, 
bao gồm cặp khóa (khóa bí mật và khóa công khai) và thiết bị HSM bảo vệ khóa bí mật đó, được giao 
cho khách hàng để thực hiện ký số -> Phải mua thêm HSM chuyên dụng (1 HSM có thể lưu đc nhiều 
CKS) 

 

Ghi chú: 

- Báo giá trên bao gồm thuế VAT (10%). Đơn vị tính: VNĐ. 
- Báo giá này có giá trị trong vòng 30 ngày, có thể thay đổi mà không báo trước. 
- Hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng 24/7. 
- Hỗ trợ thủ tục đăng ký chứng thư số. 

(Bảng giá áp dụng từ 01/04/2022) 

Cám ơn đã tin tưởng, và sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi. 
       TpHồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022 
        Sales Department  
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